
7220V/50Hz
W

Tuổi thọ
25.000 giờ

Số lượng: 01 cái
Q’ty: 01 pc
Kích thước hộp: (121x41x126)mm

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-24) 38584310/38584165     
Fax: (84-24) 38585038
Email: ralaco@rangdong.com.vn 
Website: www.rangdongvn.com
Hotline: 0942 669 678

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

THIẾT KẾ BAO BÌ
HỘP TRONG

 LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

BẰNG 
CÔNG TẮC TƯỜNG

 

Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2020

X.LED-ĐT & TBCSBan TKKT 
X. LED PHÊ DUYỆT

Số hiệu bản vẽ

Tỷ lệ:

P.TT/HT/AT02 ĐM 90.7W/08.20

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

THIẾT KẾ

Trịnh . T . Hồng

DUYỆT

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:
* Chất  liệu:  Duplex 400g, cán màng  OPP
* Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (121x41x126)mm
* Mã EAN -13: 8935042013553

In 4 màu CMYK theo thiết kế

AT02 ĐM 90/7W

ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐỔI MÀU
BẰNG CÔNG TẮC TƯỜNG
Model: AT02 ĐM 90/7W 

ĐÈN LED DOWNLIGHT

 ĐỔI MÀU
Model: AT02 ĐM 90/7W
BẰNG CÔNG TẮC TƯỜNG

RANG DONG LIGHT SOURCE
& VACUUM FLASK JSC
Address: 87-89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Trung Ward, 
Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-24) 38584310/38584165        
Fax: (84-24) 38585038
Email: ralaco@rangdong.com.vn  
Website: www.rangdongvn.com
Hotline: 0942 669 678

MADE IN VIETNAM

NO
UV/IR

NO
Hg

LED DOWNLIGHT

Model: AT02 ĐM 90/7W

COLOUR CHANGEABLE
BY WALL SWITCH

∙ Công suất:                            7W
   Rated power
∙ Dòng điện tối đa:                0,09 A
  Maximum current
∙ Dải điện áp có thể
   hoạt động:                         ( 150÷250) V
  Operating voltage range
∙ Nhiệt độ làm việc:              ( -10÷40)°C
  Operating temperature range
∙ Hệ số trả màu Ra:               80
  CRI
∙ Hệ số công suất
  danh định:                             0.5
  Rated power factor

Thông số kĩ thuật
(TECHNICAL  SPECIFICATION)

* TRÌNH TỰ ĐỔI 3 MÀU: 6500K/3000K/4000K
Để đổi màu ánh sáng: tắt đèn, sau thời gian 
(1 ÷ 3) giây rồi bật lại. 
Nếu tắt quá 10 giây, sau khi bật lại đèn 
sẽ trở về ánh sáng trắng.
* COLOUR CHANGING SEQUENCE: 6500K/3000K/4000K
To change light colour, turn off the light for about
1 to 3 seconds and then turn on. 
In case of turning off the light for more than 10 seconds,
it will return to daylight after turning on again.

Ø90 mm
Tiết kiệm hơn 
Tiện nghi hơn

Tiết kiệm hơn 
Tiện nghi hơn

More Energy-efficient 
More Comfortable

•  Chỉ sử dụng trong nhà. 
•  Ánh sáng không nhấp nháy.
•  Ngắt nguồn điện và để nguội trước khi 
   lắp đặt hoặc bảo dưỡng.
•  Không được tháo rời bất kỳ 
   bộ phận nào của đèn.
•  Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả 
   khi đèn vẫn sáng.
•  Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp.
•  Không để nước rơi vào đèn hoặc lắp đặt đèn
  ở những nơi có độ ẩm > 85%.
• Không sử dụng với bộ dimming.
•  For indoor use only.
•  Flicker free.
•  Turn power off and let cool before installation 
   and maintenance.
•  Do not open or remove any part of the lamp.
•  Do not use if the lamp is cracked or broken even 
   if it continues to light.
•  Not intended for use with emergency exit fixtures.
•  Avoid water and do not install the lamp in the places
  where humidity is more than 85 percent.
• Not intended for use with dimmer.

NOTICE

Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC
Tuổi thọ

25.000 giờ

6500K 3000K 4000K

THỨ TỰ ĐỔI MÀU

700
lm 

Quang thông

100
lm/W

Hiệu suất sáng

Rated lamp life
25.000 hours

6500K 3000K 4000K

COLOUR CHANGING SEQUENCE

700
lm 

100
lm/W

Luminous flux Rated efficacy7220V/50Hz
W 7220V/50Hz

W

LED package

KOREA

Rated efficacy

- TCVN 10885-2-1/IEC 62722-2-1
- TCVN 7722-2-2/IEC 60598-2-2

* Tiêu chuẩn áp dụng:
Applied Standards:

L E D  
Premium

L E D  
Premium



THIẾT KẾ BAO BÌ
HỘP NGOÀI

 LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

BẰNG
CÔNG TẮC TƯỜNG

 

Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2020

X.LED-ĐT & TBCSBan TKKT 
X. LED PHÊ DUYỆT

Số hiệu bản vẽ

Tỷ lệ:

P.TT/HN/AT02 ĐM 90.7W/08.20

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

THIẾT KẾ

Trịnh . T . Hồng

DUYỆT

Quy cách kỹ thuật: Màu sắc:
* Chất  liệu:  Giấy caton sóng B, dày 3mm,
   mặt ngoài giấy vàng 1, sóng đáy loại 1 
* Kích thước: Dài x Rộng x Cao: (261x257x267)mm

* Mã ITF -14: 18935042013550

Pantone: 7680C
CMYK: 80-95-20-10

Pantone: 485C
CMYK: 0-100-100-0

AT02 ĐM 90/7W

CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, 
Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: (84-24) 38584310/38584165     
Fax: (84-24) 38585038
Email: ralaco@rangdong.com.vn 
Website: www.rangdongvn.com
Hotline: 0942 669 678

RANG DONG LIGHT SOURCE
& VACUUM FLASK JSC
Address: 87-89 Ha Dinh Str., Thanh Xuan Trung Ward, 
Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-24) 38584310/38584165        
Fax: (84-24) 38585038
Email: ralaco@rangdong.com.vn  
Website: www.rangdongvn.com
Hotline: 0942 669 678

SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

24 
CÁI

4,6 
Kg

6500K 3000K 4000K

COLOUR CHANGING SEQUENCE LED package

KOREA

A LEADING LED LIGHTING MANUFACTURER IN VIETNAM MADE IN VIETNAM

7220V/50Hz
W7220V/50Hz

W

7220V/50Hz
W

24 
Pcs

4.6 
Kgs

NHÀ SẢN XUẤT ĐÈN LED HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

6500K 3000K 4000K

THỨ TỰ ĐỔI MÀU Sử dụng chip LED

HÀN QUỐC

ĐÈN LED DOWNLIGHT

 ĐỔI MÀU
Model: AT02 ĐM 90/7W
BẰNG CÔNG TẮC TƯỜNG

LED DOWNLIGHT

Model: AT02 ĐM 90/7W

COLOUR CHANGEABLE
BY WALL SWITCH

LED DOWNLIGHT

Model: AT02 ĐM 90/7W

COLOUR CHANGEABLE
BY WALL SWITCH

AT02AT02

AT02 AT02

7220V/50Hz
W

Dimensions: (261x257x267) mm

Kích thước thùng: (261x257x267) mm

* Tiêu chuẩn áp dụng:
- - TCVN 10885-2-1/IEC 62722-2-1

- TCVN 7722-2-2/IEC 60598-2-2

- - TCVN 10885-2-1/IEC 62722-2-1
- TCVN 7722-2-2/IEC 60598-2-2

* Applied Standards:

ĐÈN LED DOWNLIGHT
ĐỔI MÀU

Model: AT02 ĐM 90/7W
BẰNG CÔNG TẮC TƯỜNG

L E D
Premium

L E D
Premium


